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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thu Hương 

Các Thẩm phán:                          Bà Nguyêñ Thi ̣ Thu Thủy 

                                                    Ông Lương Ngoc̣ Dũng 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thẩm tra viên của Toà án nhân 

dân thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: 

Bà Đào Thị Huệ - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng mở 

phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 39/2019/TLPT-DS ngày 18 

tháng 6 năm 2019 về tranh chấp hơp̣ đồng chuyển nhươṇg quyền sử duṇg đất. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2019/DS-ST ngày 25 tháng 4 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyêṇ Thủy Nguyên , thành phố Hải Phòng bị kháng cáo , kháng 

nghị.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2737/2019/QĐ-PT ngày 12 

tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Anh Lê Văn Th; nơi cư trú: Thôn 5 Tuy L, xã Thủy Tr, huyện 

Thủy Ng, thành phố Hải Phòng; có măṭ. 

Người bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp cho anh Lê Văn Th: Bà Trương Thị H  

và ông Bùi Văn B là Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trơ ̣giúp pháp lý Nhà nước 

thành phố Hải Phòng; có mặt. 

--  Bị đơn:  Anh Lê Văn Đ; nơi cư trú: Thôn 5 Tuy L, xã Thủy Tr, huyện Thủy Ng, 

thành phố Hải Phòng; có măṭ. 

--  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan::  Chị Trần Thị Ngh; nơi cư trú: Thôn 5 

Tuy L, xã Thủy Tr, huyện Thủy Ng, thành phố Hải Phòng; có măṭ.  

- Đương sư ̣kháng cáo: Anh Lê Văn Đ là bị đơn. 

- Viêṇ Kiểm sát kháng nghi:̣ Viêṇ Kiểm sát nhân dân huyêṇ Thủy Nguyên. 



 2 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo tài liệu có trong hồ sơ và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau: Anh 

Lê Văn Th có tài sản là quyền sử dụng đất 132m
2
 tại thửa đất số 845, tờ bản đồ 01 xã 

Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên (đa ̃được Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên , 

thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 501287 ngày 22 

tháng 7 năm 2009, số vào sổ H /01085). Ngày 27 tháng 7 năm 2015 anh Lê Văn Th 

bán cho anh Lê Văn Đ (là cháu ruột) và vơ ̣là chị Trần Thị Ngh  ½ diện tích thửa đất 

(66m
2
) trên để lấy tiền trang trải cuộc sống . Hai bên có lâp̣ bản cam kết chuyển 

nhươṇg nhà đất ngày 27 tháng 7 năm 2015. Tại Cam kết chuyển nhượng, các bên 

thỏa thuận bán một nửa đất (66m
2
) với giá là 150.000.000 đồng, bên mua sẽ trả trước 

100.000.000 đồng; số tiền còn lại 50.000.000 đồng được trả vào tháng 10 và tháng 12 

năm 2015 là 20.000.000 đồng, 30.000.000 đồng còn lại dành để lo hậu sự cho anh Lê 

Văn Th. Khi nào anh Lê Văn Th mất thì để cho anh Lê Văn Đ toàn quyền sử dụng cả 

diện tích nhà đất là 132m
2
. Anh Lê Văn Đ, chị Trần Thị Ngh  đa ̃trả cho anh Lê Văn 

Th 100.000.000 đồng, anh Lê Văn Th đã giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho anh Lê Văn Đ chị Trần Thi ̣ Ngh. Măc̣ dù trong cam kết chuyển nhươṇg không 

ghi vi ̣trí diện tích đất chuyển nhượng nhưng hai bên đều thống nhất vị trí , mốc giới 

phần diện tích đất chuyển nhượng là phía Bắc dài 13.44m, phía Nam dài 13.8m, phía 

Đông rộng 5.55m, phía Tây rộng 4.65m và diêṇ tích đo thực tế là 68m
2
 (phần đất 

trống không có ngôi nhà). 

Nguyên đơn, anh Lê Văn Th trình bày: Anh bán ½ diêṇ tích đất cho anh Lê Văn 

Đ chị Trần Thi ̣ Ngh là vừa bán , vừa cho với điều kiện anh Lê Văn Đ phải có trách 

nhiệm chăm sóc anh hằng ngày do anh bi ̣ bêṇh hiểm n ghèo. Đến nay số tiền 

20.000.000 đồng, anh Lê Văn Đ chị Trần Thi ̣ Ngh không thanh toán theo đúng cam 

kết cho dù anh đã đòi nhiều lần , mặt khác anh Lê Văn Đ không quan tâm, chăm sóc 

anh khi ốm đau, khi đi viện điều trị bệnh mà còn có hành vi đe dọa anh. Năm 2016, 

anh đi chấp hành án phạt tù, tháng 5 năm 2017 trở về thì thấy anh Lê Văn Đ đã tự ý 

bắn mái tôn, xây tường bao xung quanh, làm thêm một số tài sản khác và sử dụng 

toàn bộ thửa đất mà không báo cho anh biết. Nhiều lần anh yêu cầu anh Lê Văn Đ trả 

lại phần đất chưa bán để anh có chỗ ở thì anh Lê Văn Đ không trả mà đã thách thức, 

chửi bới anh và các anh chị trong gia đình. Đến cuối năm 2018, anh Lê Văn Đ và chị 

Trần Thi ̣ Ngh đã giao lại phần đất chưa bán cho anh, chuyển đồ dùng về nơi ở cũ. 

Việc chuyển nhượng giữa các bên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực 

hiện việc công chứng, chứng thực nên vi phaṃ pháp luâṭ , anh Lê Văn Đ chị Trần Thi ̣ 

Ngh vi phaṃ nghiã vu ̣thanh toán. Hơn nữa do anh Lê Văn Đ chửi bới, xúc phạm anh 

và người thân, không quan tâm, chăm sóc anh trong những lúc anh ốm đau , bệnh tật 

nên anh không muốn tiếp tục thực hiện , hoàn thiện thủ tục mua bán nữa . Nay anh đề 

nghị: 

- Yêu cầu Tòa án tuyên bố Cam kết chuyển nhượng giữa anh Lê Văn Th với anh 

Lê Văn Đ và chị Trần Thị Ngh đối với diện tích đất 68m
2
 tại thửa đất số 845, tờ bản 

đồ 01 xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có các vị trí phía 

Bắc từ mốc 4 đến mốc 7 dài 13.44m, phía Nam từ mốc 5 đến mốc 6 dài 13.8m, phía 

Đông từ mốc 4 đến mốc 5 rộng 5.55m, phía Tây từ mốc 6 đến mốc 7 rộng 4.65m xác 
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định trên sơ đồ định giá tài sản là vô hiệu và giải quyết hâụ quả của hơp̣ đồng vô 

hiêụ;  

- Anh đồng ý thanh toán 20.000.000 đồng là trị giá bức tường gạch và nền b ê 

tông nâng cao do anh Lê Văn Đ chị Trần Thi ̣ Ngh đa ̃xây dưṇg trên đất. 

- Các tài sản còn lại mà anh Lê Văn Đ chị Trần Thi ̣ Ngh đã đầu tư, xây dựng 

trên toàn bộ thửa đất 845 gồm mái tôn lợp toàn bộ thửa đất, tôn quây xung quanh 

thửa đất, mếch quây xung quanh nhà cấp bốn, cửa xếp và cửa tôn phía giáp đường 

liên thôn, kệ bếp bằng bê tông buộc anh Đ, chị Ngh phải tháo dỡ;  

- Yêu cầu anh Lê Văn Đ và chị Trần Thi ̣ Ngh phải trả lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AN 501287 ngày 22 tháng 7 năm 2009 cho anh.  

Bị đơn Lê Văn Đ, chị Trần Thị Ngh  thống nhất trình bày : Việc vợ chồng anh 

chưa thanh toán cho anh Lê Văn Th số tiền còn lại là do anh Lê Văn Th đi làm ăn xa 

nên chưa gặp được để tiếp tục thực hiện Cam kết chuyển nhượng. Sau khi có bản cam 

kết anh chị đã đến nhận đất và sử dụng cả phần đất chưa chuyển nhượng (phần đất có 

ngôi nhà cấp bốn) vì thời điểm đó anh Lê Văn Th phải đi trại thi hành án. Sau khi anh 

Lê Văn Th khởi kiện vợ chồng anh đã dọn đồ đạc về nơi ở cũ, hiện nay anh Lê Văn 

Th đang trực tiếp quản lý toàn bộ thửa đất (gồm cả phần đất đã chuyển nhượng). Anh 

Lê Văn Đ chị Trần Thi ̣ Ngh khẳng định Cam kết chuyển nhượng giữa anh Th với vơ ̣

chồng anh chi  ̣ không vô hiệu. Anh chị không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp 

đồng vô hiệu và đề nghị anh Lê Văn Th tiếp tục thực hiện cam kết và hoàn thiện hợp 

đồng theo đúng quy định pháp luật, đề nghị Tòa án công nhận hiệu lực của giao dịch 

vì vợ chồng anh đã thực hiện được hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch theo quy 

định tại Điều 129 của Bô ̣luâṭ dân sư ̣năm 2015, anh chị sẽ có trách nhiệm thanh toán 

nốt số tiền 50.000.000 đồng. 

Với nội dung nêu trên tại Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2019/DS-ST ngày 25 

tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyêṇ Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã 

quyết định:  

 Căn cứ vào Điều 156 của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; 

Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013;  

Căn cứ khoản 2 Điều 122, khoản 2 Điều 124, Điều 134, Điều 137 và khoản 2 

Điều 689 của Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử:  

1. Tuyên bố Cam kết chuyển nhượng nhà đất lập ngày 27 tháng 7 năm 2015 giữa 

anh Lê Văn Th với anh Lê Văn Đ và chị Trần Thị Ngh đối với diện tích đất 68m
2
 tại 

thửa đất số 845, tờ bản đồ 01 xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng có các vị trí phía Bắc từ mốc 4 đến mốc 7 dài 13.44m, phía Nam từ mốc 5 đến 
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mốc 6 dài 13.8m, phía Đông từ mốc 4 đến mốc 5 rộng 5.55m, phía Tây từ mốc 6 đến 

mốc 7 rộng 4.65m là vô hiệu. Anh Đ, chị Ngh có trách nhiệm trả lại diện tích đất này 

cho anh Th sử dụng. 

- Giao cho anh Lê Văn Th quản lý, sử dụng 02 bức tường gạch (01 bức dài 

13,8m, 01 bức dài 10,5m) và toàn bộ nền bê tông nâng cao thửa đất 845.  

- Anh Lê Văn Đ và chị Trần Thị Ngh có trách nhiệm trả lại cho anh Lê Văn Th 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 501287 do Uỷ ban nhân dân huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp cho chủ sử dụng là Lê Văn Th ngày 22 tháng 7 

năm 2009, số vào sổ H/01085. 

- Anh Lê Văn Đ và chị Trần Thị Ngh phải tháo dỡ và di dời các tài sản gồm: 

Mái tôn lợp trên toàn bộ thửa đất, tôn quây xung quanh thửa đất, mếch quây xung 

quanh nhà cấp bốn, cửa xếp và cửa tôn phía giáp đường liên thôn và kệ bếp xây bằng 

bê tông để trả lại đất cho anh Lê Văn Th. Khi tháo dỡ, di chuyển, vận chuyển các tài 

sản buộc phải tháo dỡ, anh Lê Văn Đ và chị Trần Thị Ngh không được làm ảnh 

hưởng đến các tài sản trên đất của anh Lê Văn Th và các tài sản đã giao cho anh Lê 

Văn Th. 

- Anh Lê Văn Th có trách nhiệm hoàn trả, thanh toán cho anh Lê Văn Đ và chị 

Trần Thị Ngh tổng số tiền là 206.040.000 (Hai trăm linh sáu triệu, không trăm bốn 

mươi nghìn đồng), trong đó: Số tiền chuyển nhượng đã nhận là 100.000.000 đồng; số 

tiền trị giá 02 bức tường gạch và nền bê tông nâng cao thửa đất là 20.000.000 đồng 

và tiền chênh lệch về tài sản là 86.040.000 đồng. 

2. Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu kiện đòi tài sản do anh Lê Văn Th đã rút 

yêu cầu. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo cho các đương sư.̣  

Sau khi xét xử sơ thẩm: 

1.  Ngày 03 tháng 5 năm 2019, của anh Lê Văn Đ kháng cáo đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Lê Văn Th, 

công nhận Cam kết chuyển nhượng nhà đất lập ngày 27 tháng 7 năm 2015 giữa anh 

Th với anh Đ và chị Ngh có hiệu lực pháp luật. 

2. Viêṇ Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên có Quyết định kháng nghị số 

05/QĐKNPT-VKS-DS ngày 04 tháng 5 năm 2019, kháng nghị đề nghị sửa Bản án sơ 

thẩm nêu trên của Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, căn 

cứ Điều 129 của Bộ luật D ân sư ̣năm 2015, công nhận Hợp đồng chuyển nhượng 

ngày 27 tháng 7 năm 2015 giữa anh Lê Văn Th và anh Lê Văn Đ, buộc anh Th phải 

giao quyền sở hữu tài sản là quyền sử dụng ½ thửa  đất số 845 cho anh Lê Văn Đ với 

lý do cam kết chuyển nhượng nhà đất giữa anh Th với anh Đ chị Ngh đang đươc̣ thưc̣ 

hiêṇ và anh Đ chị Ngh đa ̃thưc̣ hiêṇ 2/3 hơp̣ đồng.  

Tại phiên toà phúc thẩm:  

Anh Lê Văn Đ, chị Trần Thị Ngh thống nhất trình bày: Viêc̣ mua bán là hai bên 

hoàn toàn tự nguyện . Sau khi mua bán anh Lê Văn Th cầm 100.000.000 đồng và đi 

khỏi địa phương từ lúc nào thì anh chị cũng không biết nên anh chị chưa trả đươc̣ anh 
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Lê Văn Th 20.000.000 đồng. Sau này anh Lê Văn Th đi cải ta ̣o về thì cũng không 

nhắc đến số tiền đó , hơn nữa vơ ̣chồng anh lo cơm nước cho anh Lê Văn Th hàng 

ngày nên vơ ̣chồng anh chưa trả. Nay vơ ̣chồng anh đề nghi ̣ anh Lê Văn Th thưc̣ hiêṇ 

cam kết chuyển nhươṇg mà hai bên đa ̃thỏa thuâṇ và vơ ̣chồng anh se ̃thanh toán nốt 

cho anh Lê Văn Th số tiền 50.000.000 đồng.  

Người bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp cho anh Lê Văn Th cùng anh Lê Văn Th 

thống nhất trình bày : Về nôị dung và hình thức của giao dic̣h chuyển nhượng ngày 

27 tháng 7 năm 2015 giữa anh Lê Văn Th và anh Lê Văn Đ chị Trần Thị Ngh không 

phù hợp với Bộ luật Dân sự 2015 do vâỵ phải áp duṇg Bô ̣luâṭ dân sư ̣ 2005 để giải 

quyết. Xét giao dịch chuyển nhượng không tuân thủ quy điṇh của pháp luâṭ . Cụ thể: 

Không đươc̣ công chứng, chứng thưc̣; không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; các 

bên không đi hoàn thiêṇ hơp̣ đồng theo thông báo của Tòa án ; anh Lê Văn Đ chưa 

thanh toán hết nên đa ̃vi phaṃ nghiã vu ̣thanh toán và lỗi này là do bi ̣ đơn; phần đất 

chuyển nhươṇg không đủ điều kiêṇ chuyển nhươṇg vì chưa làm thủ tục tách thửa; hai 

bên chưa bàn giao và cũng chưa cắm mốc , do vâỵ giao dic̣h chưa phát sinh hiêụ lưc̣ . 

Đề nghi ̣ Hôị đồng xét xử căn cứ Điều 122, Điều 134 của Bộ luật Dân sư ̣2005 tuyên 

bố hơp̣ đồng vô hiêụ , không chấp nhâṇ kháng nghi ̣ của Viêṇ Kiểm sát nhân dân 

huyêṇ Thủy Nguyên. Đối với tài sản trên đất do anh Lê Văn Đ tư ̣ý xây dưṇg , không 

đươc̣ sư ̣đồng ý của anh Lê Văn Th nên tài sản cố điṇh không di dời đươc̣ thì để anh 

Lê Văn Th sử duṇg và thanh toán cho anh Lê Văn Đ còn tài sản di dời đươc̣ thì anh 

Lê Văn Đ phải tháo dỡ để trả lại đất cho anh Lê Văn Th. 

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa có quan điểm: 

- Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật tố tụng dân sự. Các đương sự  đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa 

vụ của mình.  

- Về nội dung: Viêṇ Kiểm sát vâñ giữ nguyên Quyết điṇh kháng nghi ̣ số 

05/QĐKNPT-VKS-DS ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Thủy Nguyên, bởi le ̃giao dic̣h chuyển nhươṇg quyền sử duṇg đất giữa anh Th, anh Đ 

chị Ngh vâñ đang đươc̣ thưc̣ hiêṇ , giao dic̣h vô hiêụ về hình thức nhưng các bên đa ̃

thưc̣ hiêṇ 2/3 nghĩa vụ của giao dịch nên đề nghị Hội đồng xé t xử phúc thẩm căn cứ 

Điều 129 của Bộ luâṭ Dân sư ̣năm 2015, công nhận Hợp đồng chuyển nhượng ngày 

27 tháng 7 năm 2015 giữa anh Lê Văn Th và anh Lê Văn Đ, buộc anh Th phải giao 

cho anh Lê Văn Đ quyền sở hữu tài sản là quyền sử dụng ½ thửa đất số 845, Tờ bản 

đồ số 01, xã Thủy Triều, huyêṇ Thủy Nguyên , thành phố Hải Phòng , có vị trí , kích 

thước, mốc giới như sau : Phía Bắc giáp phần đất còn lại của anh Thắng dài 13.44m, 

phía Nam giáp ngõ xóm dài 13.8m, phía Đông giáp đường trục xã dài  5.55m, phía 

Tây giáp đất ông Lê Văn S dài 4.65m. 

 Sau khi xem xét các tài liệu có trong hồ sơ, cũng như lời trình bày của các 

đương sự, ý kiến của Người bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp cho đương sư ̣ , quan 

điểm của Đaị diêṇ Viện Kiểm sát tại phiên tòa; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Đây 

là vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhươṇg quyền sử duṇg đất , theo quy định tại 

khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án. 

Xét kháng cáo và kháng nghị:  

[2] Theo nôị dung Bản cam kết ngày 27 tháng 7 năm 2015 giữa anh Th và anh Đ 

chị Ngh thì đây là giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất . Giao dic̣h đươc̣ xác 

lâp̣ ngày 27 tháng 7 năm 2015 là thời điểm trước ngày Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu 

lưc̣. Tại bản cam kết có nội dung trong số tiền chuyển nhượng đất thì để lại 

30.000.000 đồng để sau này anh Đ  chị Ngh lo hậu sự cho anh Th. Như vâỵ, nghĩa vụ 

của hợp đồng chỉ chấm dứt khi bên bán chết nên giao dịch chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất ngày 27 tháng 7 năm 2015 giữa anh Th và anh Đ chị Ngh là giao dịch đang 

đươc̣ thưc̣ hiêṇ. 

[3] Tại điểm a, b khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân sư ̣2015 quy điṇh: 

“ a. Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với 

quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 

và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 

33/2005/QH11; 

b) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội 

dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ 

luật này”. 

Như vâỵ, khi giải quyết vu ̣án này phải áp du ṇg Bô ̣luâṭ dân sư ̣2005 hay Bô ̣luâṭ 

Dân sư ̣2015 thì phải xem Bản cam kết chuyển nh ượng nhà đất giữa anh Th  với anh 

Đ chị Ngh có nội dung và hình thức khác hay phù hợp với quy định của Bô ̣luâṭ Dân 

sư ̣2015? 

[4] Xét: Mặc dù, các quy định chuyển quyền sử dụng đất không được quy định 

thành một phần riêng như trong Bô ̣luâṭ dân sư ̣2005 (phần thứ năm) nhưng vâñ đươc̣ 

quy điṇh taị Muc̣ 7 của chương XVI về một số hợp đồng thông dụng trong Bô ̣luâṭ 

Dân sư ̣2015. Xét về nội dung và hình thức của Bản cam kết: 

[4.1] Về nôị dung : Khi ký cam kết các bên hoàn toàn tư ̣nguyêṇ , có năng lực 

hành vi dân sự . Mục đích và nội dung của bản cam kết không vi phạm điều cấm , 

không trái  đaọ đức pháp luâṭ . Măc̣ dù trong bản cam kết không xác điṇh vi ̣ trí diêṇ 

tích đất chuyển nhượng nhưng các bên đều thừa nhận vị trí diện tích đất chuyển 

nhươṇg là phần đất không có nhà có các kích thước là phía Bắc dài 13.44m, phía 

Nam dài 13.8m, phía Đông rộng 5.55m, phía Tây rộng 4.65m. Như vâỵ, nôị dung của 

Bản cam kết tuân thủ khoản 1 Điều 117 của Bô ̣luâṭ Dân sư ̣2015. 

[4.2] Về hình thức : Cam kết chuyển nhượng được ký kết dưới hình thức văn 

bản. 

[4.3] Như vâỵ, về nôị dung và hình thức của cam kết chuyển nhươṇg quyền sử 

dụng đất phù hợp với quy định taị Muc̣ 7 chương XVI  của Bô ̣luâṭ Dân sư ̣2015 nên 

áp dụng Bô ̣luâṭ Dân sư ̣2015 để giải quyết. 

[5] Xét, nôị dung của giao dic̣h chuyển nhươṇg quyền sử duṇg đất giữa anh Th, 

anh Đ chị Ngh tuân thủ quy điṇh khoản 1 Điều 117 của Bô ̣luâṭ Dân sư ̣2015 nhưng 
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về hình thức chưa được công chứng , chứng thực theo quy định taị điểm a khoản 3 

Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, khoản 2 Điều 117 của Bô ̣luâṭ Dân sư ̣2015 nên vô 

hiêụ về hình thức . Tuy nhiên, sau khi chuyển nhươṇg bên nhận chuyển nhượng đã 

giao số tiền 100.000.000 đồng, như vâỵ đa ̃thưc̣ hiêṇ đươc̣ 2/3 nghĩa vụ trong hợp 

đồng, nên căn cứ Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dic̣h chuyển nhượng đất 

ngày 27 tháng 7 năm 2015 giữa anh Th và anh Đ, chị Ngh có hiệu lực.  

[6] Giao dic̣h chuyển nhươṇg quyền sử duṇg đất có hiêụ lưc̣ nên buôc̣ các bên 

phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết: 

[6.1] Anh Th phải giao lại cho anh Đ chị Ngh 68m
2
 đất có vi ̣ tri,́ kích thước, mốc 

giới như sau: Phía Bắc dài 13.44m, phía Nam dài 13.8m, phía Đông rộng 5.55m, phía 

Tây rộng 4.65m. 

[6.2] Anh Đ, chị Ngh phải thanh toán số tiề n còn thiếu cho anh Th . Do có sự 

chênh lêc̣h về giá chuyển nhươṇg quyền sử dụng đất tại thời điểm mua bán và thời 

điểm xét xử, viêc̣ chưa thanh toán số tiền còn t hiếu là do lỗi củ a anh Đ chị Ngh nên 

phải buộc anh Đ chị Ngh phải thanh toán thanh toán số tiền còn thiếu theo giá trị tại 

thới điểm xét xử . Cụ thể: Tại thời điểm năm 2015 thì 50.000.000 đồng tương đương 

22,6m
2
 đất, theo giá thi ̣ trường hiêṇ nay 22,6m

2
 đất có tri ̣ giá 135.000.000 đồng 

(6.000.000đồng/m
2
). Do vâỵ anh Đ  chị Ngh phải thanh toán cho anh Th  số tiền còn 

thiếu là 135.000.000 đồng. 

[7] Đối với yêu cầu đòi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Do anh Lê Văn Th 

không đồng ý cho anh Lê Văn Đ phần diêṇ tích đất còn lại, vì vậy anh Lê Văn Đ phải 

trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Lê Văn Th . Các đương sự đến cơ 

quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất để đươc̣ c ấp lại Giấy 

chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất theo quyết điṇh của Tòa án. 

[8] Đối với các công trình mà vợ chồng anh Đ đa ̃sửa chữa trên diêṇ tích đất còn 

lại của ông Th, do vơ ̣chồng anh Đ không có yêu cầu nên hôị đồng xét xử không xem 

xét. 

[9] Từ những phân tích trên, chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng 

cáo của anh Lê Văn Đ. Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự sửa Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyêṇ Thủy Nguyên theo hướng phân 

tích trên.  

[10] Về án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm: Do anh Lê Văn Th có hoàn cảnh 

khó khăn, có đơn xin miễn án phí nên , căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vu ̣Quốc Hôị 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án miêñ toàn bô ̣án phí cho anh Lê Văn Th. Kháng cáo được chấp nhận nên  anh Lê 

Văn Đ không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 147, khoản 2 Điều 308, Điều 309 Điều 313 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự;  
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Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013;  

Căn cứ khoản 2 Điều 117 của Bô ̣luâṭ Dân sư ̣2015. 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử: Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyêṇ Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng, chấp nhâṇ kháng cáo của anh Lê Văn Điều. 

1. Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2019/DS-ST ngày 25 tháng 4 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyêṇ Thủy Nguyên , thành phố Hải Phòng . Chấp nhâṇ  môṭ phần 

yêu cầu khởi kiêṇ của anh Lê Văn Th. 

Công nhâṇ Giao dic̣h chuyển nhươ ̣ ng quyền sử duṇg đất ngày 27 tháng 7 năm 

2015 giữa anh Lê Văn Th và Lê Văn Đ có hiệu lực pháp luật.  

- Anh Lê Văn Th phải trả cho anh Lê Văn Đ chị Trần Thi ̣ Ngh 68m
2
 đất tại thửa 

845, Tờ bản đồ số 01, xã Thủy Triều, huyêṇ Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, có 

vị trí, kích thước, mốc giới như sau:  

Phía Bắc giáp phần đất còn laị của anh Th dài 13.44m; 

 Phía Nam giáp ngõ xóm dài 13.8m; 

Phía Đông giáp đường trục xã dài 5.55m; 

Phía Tây giáp đất ông Lê Văn S dài 4.65m. 

(Có sơ đồ kèm theo). 

- Anh Lê Văn Đ chị Trần Thi ̣ Ngh phải thanh toán số tiền còn thiếu cho anh Lê 

Văn Th 135.000.000 đồng (môṭ trăm ba mươi lăm triêụ đồng). 

Kể từ ngày  có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong khoản tiền trên , hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự.   

2. Anh Lê Văn Đ, chị Trần Thị Ngh phải trả lại cho anh Lê Văn Th Giấy chứng 

nhâṇ quyền sử duṇg đất số AN 501287 do Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng cấp cho chủ sử dụng là Lê Văn Th ngày 22 tháng 7 năm 2009, 

số vào sổ H/01085. 

3. Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu kiện đòi tài sản do anh Lê Văn Th đã rút 

yêu cầu. 

4. Về án phi ́dân sư ̣sơ thẩm và phúc thẩm: 

 Miêñ án phí dân sư ̣sơ thẩm cho anh Lê Văn Th.  

Anh Lê Văn Đ không phải chịu án phí dân sự  phúc thẩm. Hoàn trả anh Lê V ăn 

Đ số tiền taṃ ứng án phí dân sư ̣phúc thẩm là 300.000 đồng theo Biên lai số 0002538 

ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên , 

thành phố Hải Phòng. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 
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dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự./. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:  
- VKSND TP Hải Phòng; 

- TAND huyêṇ Thủy Nguyên; 

- Chi cục THADS huyêṇ Thủy Nguyên; 

- Các đương sự (để thi hành); 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 
Trần Thu Hương 
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